B. HÌNH CHÓP ĐỀU
HH8-C4-CD6 DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH CHÓP ĐỀU
A. BÀI GIẢNG
1. CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH HÌNH CHÓP ĐỀU 
Diện tích xung quanhcủa hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi với trung đoạn. 
Như vậy, ta có: 
[image: image301.png]



Trong đó: 

· p là nửa chu vi đáy.

· d trung đoạn.

Diện tích toàn phần của hình chóp đều bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy.
Như vậy, ta có: 
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Thể tích của hình chóp đều bằng một phần ba tích của diện tích đáy nhân với chiều cao.
Như vậy, ta có: 
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Trong đó: 

· S là diện tích đáy.
· h là chiều cao.
2. CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU 
Với hình chóp cụt đều, ta có:

a. Diện tích xung quanh: 
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Trong đó:

· p và p’ lần lượt là chu vi hai đáy.

· d là đường cao của mặt bên.

b. Thể tích:
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Trong đó: 

· B, B’ là diện tích các đáy
· h là độ dài đường cao

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
Ví dụ 1: Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên bằng 25cm, đáy là hình vuông ABCD cạnh 30cm. Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

· Hướng dẫn: Trước tiên, đi tính độ dài trung đoạn bằng việc sử dụng định lý Pytago. Cuối cùng sử dụng các công thức có sẵn.
· Giải – Học sinh tự vẽ hình.
Kẻ 
[image: image6.wmf]SMBC
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 thì SM là trung đoạn của hình chóp đều S.ABCD (S là đỉnh).

Do tam giác ABC cân tại S nên AM cũng là trung tuyến.
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Xét 
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Ta có: 
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Ví dụ 2:Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứ giác đều trong hình 126.
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· Hướng dẫn:Ta lần lượt:
· Với các câu a), câu b) sử dụng ngay các công thức có sẵn.
· Với các câu c), trước tiên, đi tính độ dai trung đoạn bằng việc sử dụng định lý Pytago. Cuối cùng sử dụng các công thức có sẵn.
· Giải: 
a) Hình a) là hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy là 20m,trung đoạn 20m. Ta có:

· Diện tích xung quanh: 
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· Diện tích toàn phần: 
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b) Hình b) là hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy là 7cm, trung đoạn 12cm.

· Diện tích xung quanh: 
[image: image16.wmf]2
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· Diện tích toàn phần: 
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c) Hình c) là hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy là 16cm, trung đoạn 17cm. Ta có:

· Trung đoạn 
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· Diện tích xung quanh: 
[image: image19.wmf]2
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· Diện tích toàn phần: 
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Ví dụ 3:(Bài 45/trang 12-SGK) Tính thể tích của mỗi hình chóp đều trong hình 130, 131.
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· Hướng dẫn:Trước tiên, đi tính độ dài trung đoạn bằng việc sử dụng định lý Pytago hoặc tính chất trung tuyến trong tam giác đều. Cuối cùng sử dụng các công thức có sẵn,
· Giải: 
a. Hình 130 là hình chóp tam giác đều A.BDC. Ta có:
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Trong 
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 áp dụng định lý Pytago ta có:


[image: image24.wmf]222222

105758,66()

BDMBDMDMDMcm

=+Þ=-=Þ»


Do đó: 
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Vậy thể tích khối chóp đều A.BDC là: 
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b. Hình 131 là hình chóp tam giác đều A.BDC. Ta có:
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Tương tự, ta có 
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Từ đó, suy ra: 
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Ví dụ 4: Tính diện tích toàn phần của hình chóp lục giác đều, biết cạnh đáy 
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· Hướng dẫn:Sử dụng các công thức có sẵn.
· Giải: 
Ta có: 
· Trung đoạn của hình chóp lục giác đều là: 
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· Diện tích xung quanh: 
[image: image34.wmf]2

(3.6).472()

Scm

==


· Diện tích đáy: 
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· Diện tích toàn phần: 
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Ví dụ 5: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có các mặt bên là những tam giác đều,
[image: image37.wmf]4
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 và O là trọng tâm. Gọi M là trung điểm BC.
a. Tính độ dài các đoạn thẳng SO, SM.

b. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình chóp.

· Hướng dẫn:Ta lần lượt:
· Với câu a), độ dài của các đoạn thẳng được tính dựa vào định lý Pytago.
· Với câu b), sử dụng các công thức có sẵn.
	· Giải: 
a. Nhận xét rằng:
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Trong 
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 vuông tại M, ta có:
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Trong 
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 vuông tại O, ta có:
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b. Ta lần lượt có: 
· Diện tích xung quanh: 
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· Diện tích toàn phần: 
[image: image46.wmf]2
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· Thể tích: 
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Ví dụ 6: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao 15cm và thể tích là 
[image: image48.wmf]3
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a. Tính độ dài cạnh đáy.

b. Tính diện tích xung quanh.

· Hướng dẫn:Ta lần lượt:
· Với câu a) sử dụng công thức thể tích của hình chóp đều.

· Với câu b) độ dài trung đoạn được tính dựa vào định lý Pytago.

	· Giải: 
a. Gọi a là độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Từ giả thiết, ta có:
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Vậy độ dài cạnh đáy là a=16cm.
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b. Gọi M là trung điểm BC, ta có:

[image: image51.wmf]1

.().32

2

xq

SpdABBCCDDASMSM

==+++=


Gọi O là giao điểm của AC và BD, ta có: 
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Trong tam giác vuông SOM ta có:
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Khi đó, ta được: 
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Vậy diện tích xung quanh hình chóp bằng 544 cm2
	Ví dụ 7: Hình 129 là một cái lều ở trại hè của học sinh kèm theo các kích thước.
a. Tính thê tích không khí bên trong lều là bao nhiêu?

b. Xác định số vải bạt cần thiết để dựng lều (không tính đến đường viền, nếp gấp, biết 
[image: image55.wmf]52,24).
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· Giải: 
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a. Lều trại có dạng hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy 2m, chiều cao 2m. Do đó, thể tích của hình chóp đều này là: 
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Biết rằng, thể tích khối không khí trong lều chính là thể tích của hình chóp. Vậy, thể tích của khối không khí trong lều xấp xỉ 
[image: image58.wmf]3
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b. Biết rằng số vải bạt cần thiết để dựng lều bằng diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều.

Ta có: 

· Nửa chu vi đáy là: 
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· Cạnh bên của tam giác cân có d là đường cao là: 
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· Trung đoạn của hình chóp là: 
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Vậy số vải bạt cần thiết để dựng lều là 
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Ví dụ 8: Hình S.MNOPQR (hình 132) là một hình chóp lục giác đều. Bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy (đường tròn tâm H, đi qua 6 đỉnh của đáy) 
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 Hãy tính: 
a. Diện tích đáy và thể tích của hình chóp (biết 
[image: image65.wmf]10810,39)
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b. Độ dài cạnh bên SM và diện tích toàn phần của hình chóp (biết 
[image: image66.wmf]133336,51)
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· Giải: 
a. Theo tính chất của lục giác đều, 
[image: image68.wmf]MHN
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 là một trong sáu tam giác đều tạo bởi các đường chéo của lục giác đều đó:
Ta có: 
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Vậy, thể tích hình chóp là: 
[image: image72.wmf]=»»

3

®¸y

11

..374,04.354363,8()

33

VSSHcm


b. Áp dụng định lý Pytago vào 
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Ta có, K là trung điểm của MN nên SK là trung đoạn của hình chóp.

Xét 
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ta có: 
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Diện tích xung quanh của hình chóp đều S.MNOPQR là:
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Diện tích toàn phần của hình chóp đều S.MNOPQR là :
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PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN

1. Dạng toán đại lượng hình học

Bài 1: Cho hình chóp đều có diện tích đáy bằng 
[image: image79.wmf]2
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đường cao bằng 
[image: image80.wmf]5 
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 .Tính thể tích  hình chóp đều.

Bài 2: Cho hình chóp đều có diện tích đáy bằng 
[image: image81.wmf]2

10 

cm

, thể tích hình chóp đều bằng 
[image: image82.wmf]3
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. Tính đường cao của hình chóp đều.

Bài 3: Tính thể tích hình chóp tứ giác đều biết độ dài cạnh đáy bằng 
[image: image83.wmf]4
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  và độ dài cạnh bên bằng 
[image: image84.wmf]24
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Bài 4: Tính thể tích hình chóp tam giác đều biết chiều cao bằng 
[image: image85.wmf]12
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  và cạnh bên bằng 
[image: image86.wmf]4
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.

Bài 5: Tính thể tích hình chóp tam giác đều biết độ dài cạnh bên bằng 
[image: image87.wmf]6 cm

 và cạnh đáy 
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Bài 6: Tính thể tích hình chóp tứ giác đều có trung đoạn bằng 
[image: image89.wmf]5
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  và diện tích xung quanh bằng 
[image: image90.wmf]2
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Bài 7: Tính thể tích hình chóp tứ giác đều có diện tích xung quanh bằng 
[image: image91.wmf]2
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và diện tích toàn phần bằng 
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Bài 8: Cho hình chóp tứ giác đều 
[image: image93.wmf].
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, 
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. Tính độ dài trung đoạn và chiều cao của hình chóp đều này.

Bài 9: Cho hình chóp tam giác đều 
[image: image96.wmf].
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có 
[image: image97.wmf]3
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, cạnh bên 
[image: image98.wmf]4
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. Tính chiều cao của hình chóp.

2. Dạng toán chứng minh

Bài 10: Cho hình chóp tam giác đều 
[image: image99.wmf].
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. Gọi 
[image: image100.wmf]H

 là trung điểm 
[image: image101.wmf].
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 Chứng minh: 

a) 
[image: image102.wmf]CD

 vuông góc với mặt phẳng 
[image: image103.wmf](
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b) 
[image: image104.wmf]ACBD
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Bài 11: Cho hình chóp tứ giác đều 
[image: image105.wmf].
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. Gọi 
[image: image106.wmf]O

 là giao điểm của 
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 và
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 . Chứng minh 

a) 
[image: image109.wmf]SO

 vuông góc với 
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b) 
[image: image111.wmf](
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vuông góc với 
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)

mpABCD


HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Dạng toán đại lượng hình học

Bài 1: Cho hình chóp đều có diện tích đáy bằng 
[image: image113.wmf]2
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đường cao bằng 
[image: image114.wmf]5 
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 .Tính thể tích  hình chóp đều.

Lời giải 

Ta có thể tích hình chóp: 
[image: image115.wmf]3
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Bài 2: Cho hình chóp đều có diện tích đáy bằng 
[image: image116.wmf]2
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, thể tích hình chóp đều bằng 
[image: image117.wmf]3
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. Tính đường cao của hình chóp đều.

Lời giải 

Ta có thể tích hình chóp: 
[image: image118.wmf](
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Bài 3: Tính thể tích hình chóp tứ giác đều biết độ dài cạnh đáy bằng 
[image: image119.wmf]4
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  và độ dài cạnh bên bằng 
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Lời giải 
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Ta có 
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Suy ra 
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Áp dụng định lí pytago trong tam giác vuông 
[image: image126.wmf]EFC
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Chiều cao hình chóp là 
[image: image128.wmf]4
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Diện tích tứ giác đáy 
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Thể tích hình chóp
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Bài 4: Tính thể tích hình chóp tam giác đều biết chiều cao bằng 
[image: image131.wmf]12
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  và cạnh bên bằng 
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	Lời giải

[image: image133.wmf].
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 là hình chóp đều nên chân đường cao 
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 trùng với giao điểm ba đường trung tuyến của tam giác, ta có 
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 và 
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Trong tam giác 
[image: image137.wmf]SHC

 vuông tại 
[image: image138.wmf]H

 , theo định lí pytago ta có 
[image: image139.wmf]2
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Suy ra 
[image: image140.wmf]3

CIcm
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Tam giác 
[image: image141.wmf]ABC

 là tam giác đều, giả sử có cạnh là 
[image: image142.wmf]a

  nên chiều cao tam giác 

	đều là 
[image: image143.wmf]3
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a

h
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 mà 
[image: image144.wmf]CI

 là chiều cao tam giác 
[image: image145.wmf]ABC

 nên cạnh tam giác đều là 
[image: image146.wmf]22.3
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  hay 
[image: image147.wmf]23
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Diện tích đáy là 
[image: image148.wmf](
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Thể tích hình chóp là 
[image: image149.wmf](
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	[image: image150.png]





Bài 5: Tính thể tích hình chóp tam giác đều biết độ dài cạnh bên bằng 
[image: image151.wmf]6 cm

 và cạnh đáy
[image: image152.wmf]3

cm

 .

Lời giải 

Gọi H là trọng tâm tam giác 
[image: image153.wmf]ABC

 , 
[image: image154.wmf]HC

 cắt 
[image: image155.wmf]AB

 tại
[image: image156.wmf]D

 , ta có 
[image: image157.wmf]3
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Tam giác 
[image: image158.wmf]CDB

  vuông tại 
[image: image159.wmf]D

, theo định lí Pytago, ta có


[image: image160.wmf]2
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 và 
[image: image161.wmf]2233
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Tam giác 
[image: image162.wmf]SHC

 vuông tại 
[image: image163.wmf],

H

 ta có 
[image: image164.wmf]2222
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Thể tích của hình chóp đều là 
[image: image165.wmf]3
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Bài 6: Tính thể tích hình chóp tứ giác đều có trung đoạn bằng 
[image: image166.wmf]5

cm

 và diện tích xung quanh bằng 
[image: image167.wmf]2
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 Lời giải 

Diện tích xung quanh hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là 
[image: image168.wmf]a

 cm, trung đoạn là 
[image: image169.wmf]5
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[image: image170.wmf]2
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Hay 
[image: image171.wmf]8

acm

=


Ta có 
[image: image172.wmf]22
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image173.wmf]42cm
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Ta có 
[image: image174.wmf]4
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 (vì 
[image: image175.wmf]FI

 là đường trung bình của tam giác 
[image: image176.wmf],

ABC

 tam giác 
[image: image177.wmf]ABC

  có cạnh 
[image: image178.wmf]8
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Áp dụng định lí pytago trong tam giác vuông 
[image: image179.wmf]EFI

  ta có 
[image: image180.wmf]2222
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Thể tích hình chóp
[image: image181.wmf]23
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Bài 7: Tính thể tích hình chóp tứ giác đều có diện tích xung quanh bằng 
[image: image182.wmf]2
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 và diện tích toàn phần bằng 
[image: image183.wmf]2
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	Lời  giải
Diện tích xung quanh hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là 
[image: image184.wmf]a

 , trung đoạn là 
[image: image185.wmf]d

 


[image: image186.wmf]2
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[image: image187.wmf](
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Diện tích toàn phần của hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là 
[image: image188.wmf]a

, trung đoạn là 
[image: image189.wmf]d



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image190.wmf]22
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[image: image191.wmf](
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Từ 
[image: image192.wmf](
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và 
[image: image193.wmf](
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 suy ra 

[image: image194.wmf]2
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Thay 
[image: image195.wmf]8
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 vào 
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 ta được 
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	Ta có 
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[image: image199.wmf]42
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Ta có 
[image: image200.wmf]4
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Áp dụng định lí pytago trong tam giác vuông 
[image: image201.wmf]EFI

 ta có 


[image: image202.wmf]2222
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Vậy thể tích của hình chóp tứ giác đều đã cho là 


[image: image203.wmf]23
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Bài 8: Cho hình chóp tứ giác đều 
[image: image205.wmf].

SABCD

có 
[image: image206.wmf]2
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, 
[image: image207.wmf]4
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. Tính độ dài trung đoạn và chiều cao của hình chóp đều này.

[image: image297.png]


Lời giải

 Hình chóp tứ giác đều 
[image: image208.wmf].

SABCD

 có 
[image: image209.wmf]2
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, 
[image: image210.wmf]4

SAcm

=

, nên 
[image: image211.wmf]ABCD

  là hình vuông  và các cạnh bên bằng nhau. 

Ta có 
[image: image212.wmf]2222
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[image: image213.wmf]2
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Trong tam giác vuông 
[image: image214.wmf]SOA

  vuông tại 
[image: image215.wmf]O

 , theo Pytago ta có 


[image: image216.wmf]2242
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Vậy chiều cao hình chóp là 
[image: image217.wmf]32cm


Gọi 
[image: image218.wmf]H

  là trung điểm
[image: image219.wmf]AB

 , ta có 
[image: image220.wmf]SH

 là trung đoạn của hình chóp

Trong tam giác 
[image: image221.wmf]SBH

  vuông tại 
[image: image222.wmf]H

, theo Pytago ta có  
[image: image223.wmf]2221
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Vậy độ dài trung đoạn là 
[image: image224.wmf]15cm


Bài 9: Cho hình chóp tam giác đều 
[image: image225.wmf].
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có 
[image: image226.wmf]3
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, cạnh bên 
[image: image227.wmf]4

SAcm
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. Tính chiều cao của hình chóp.

Lời giải

Hình chóp tam giác đều 
[image: image228.wmf].

SABC

 nên 
[image: image229.wmf]ABC

  là tam giác đều.

Gọi 
[image: image230.wmf]H

 là trung điểm
[image: image231.wmf]AB

 , 
[image: image232.wmf]O

 là trong tâm tam giác 
[image: image233.wmf]ABC

 

[image: image298.png]


Ta có 
[image: image234.wmf]CH

 là đường cao tam giác 
[image: image235.wmf]ABC


Trong tam giác 
[image: image236.wmf]CHB

 vuông tại 
[image: image237.wmf]H

 ta có 


[image: image238.wmf]2
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[image: image239.wmf]2233
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Trong tam giác vuông 
[image: image240.wmf]SOC

  vuông tại 
[image: image241.wmf]O

 ta có 
[image: image242.wmf]2222
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Vậy chiều cao của hình chóp là 
[image: image243.wmf]13cm


2. Dạng toán chứng minh

Bài 10: Cho hình chóp tam giác đều 
[image: image244.wmf].

ABCD

. Gọi 
[image: image245.wmf]H

 là trung điểm
[image: image246.wmf]CD

 . Chứng minh: 

a) 
[image: image247.wmf]CD

 vuông góc với mặt phẳng 
[image: image248.wmf](

)

AHB


[image: image299.png]


b) 
[image: image249.wmf]ACBD

^


Lời giải
a) Hình chóp 
[image: image250.wmf]. 

ABCD

 là hình chóp tam giác đều nên tam giác 
[image: image251.wmf]CBD

 là tam giác đều các tam
[image: image252.wmf]ACB

 , 
[image: image253.wmf]ACD

 , 
[image: image254.wmf]ADB

 là các tam giác cân tại 
[image: image255.wmf]A

 . 
[image: image256.wmf]H

  là trung điểm 
[image: image257.wmf]CD

 suy ra 
[image: image258.wmf]HBCD;AHCD

^^


Vậy 
[image: image259.wmf]CD

 vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng 
[image: image260.wmf](

)

AHB

 nên 
[image: image261.wmf]CDmp(AHB)

^


b) Gọi 
[image: image262.wmf]E

  là trung điểm 
[image: image263.wmf]BD

 ta có 
[image: image264.wmf];

AEBDCEBD

^^


Vậy 
[image: image265.wmf]BD

 vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng 
[image: image266.wmf](

)

AEC

 nên 
[image: image267.wmf]CDmp(AEC)

^

 suy ra 
[image: image268.wmf]CD

 vuông góc với mọi đường thẳng thuộc 
[image: image269.wmf](

)

mpAEC


Hay 
[image: image270.wmf]ACBD

^


Bài 11: Cho hình chóp tứ giác đều 
[image: image271.wmf].

SABCD

. Gọi 
[image: image272.wmf]O

  là giao điểm của 
[image: image273.wmf]AC

 và 
[image: image274.wmf].

BD

 Chứng minh 

a) 
[image: image275.wmf]SO

 vuông góc với 
[image: image276.wmf](

)

mpABCD


b) 
[image: image277.wmf](

)

mpSAC

vuông góc với 
[image: image278.wmf](

)

mpABCD


Lời giải

a) Hình chóp tứ giác đều 
[image: image279.wmf].

SABCD

 nên có 
[image: image280.wmf]ABCD

 là hình vuông, các cạnh bên bằng nhau.
[image: image300.png]


Ta có 
[image: image281.wmf]SBD

D

 là tam giác cân tại 
[image: image282.wmf]A

  có 
[image: image283.wmf] 

ODOB

=

 nên 
[image: image284.wmf]SO

 là đường cao của tam giác hay 
[image: image285.wmf]SOBD

^


Tương tự, ta có  
[image: image286.wmf]SOAC

^



[image: image287.wmf]SO

 vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau thuộc 
[image: image288.wmf](
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mpABCD

 nên 
[image: image289.wmf]SO()

mpABCD

^


b) Ta có 
[image: image290.wmf]AC()
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Î

; 
[image: image291.wmf]BD()

mpSBD

Î


Mà 
[image: image292.wmf]BD
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^

 nên 
[image: image293.wmf]()()
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